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I VĂN PHÒNG HĐND,UBND

1 Trần Văn Thanh Chủ tịch UBND Thanhtv401@bacninh.gov.vn 0918082689

2 Nguyễn Bá Lượng PCT HĐND HĐND Luongnb802@bacninh.gov.vn 0987367387

3 Ngô Thành Giang Phó Chủ tịch UBND Giangnt401@bacninh.gov.vn 0911358111

4 Nguyễn Duy Hùng Phó Chủ tịch UBND Hungnd735@bacninh.gov.vn 0984089537

5 Nguyễn Thị Thúy Vân Phó Ban Văn hoá - Xã hội HĐND Vanntt181@bacninh.gov.vn 0984119883

6 Giáp Văn Đoàn Phó Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Doangv279@bacninh.gov.vn 0978695173

7 Ngô Thanh Tùng Chánh Văn phòng Văn phòng HĐND-UBND Tungnt165@bacninh.gov.vn 0942888686

8 Hà Thị Hậu Nga Phó Chánh văn phòng Văn phòng HĐND-UBND Nganhth246@bacninh.gov.vn 0973408558

9 Đoàn Xuân Sử Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND Sudx237@bacninh.gov.vn 0987566230

10 Nguyễn Thị Phương Lan Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND Lanntp565@bacninh.gov.vn 0385944880

11 Nguyễn Thị Hồng Dương Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND Duongnth491@bacninh.gov.vn 0374695886

12 Lê Duy Mạnh Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND Manhnd258@bacninh.gov.vn 0986039681

13 Nguyễn Thị Anh Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND Anhnt924@bacninh.gov.vn 0916851088

14 Đỗ Thị Mai Hường Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND Huongdtm423@bacninh.gov.vn 0772220905

15 Phùng Thị Như Trang Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND Trangptn079@bacninh.gov.vn 0974685274

16 Hoàng Minh Tuấn Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND Tuanhm520@bacninh.gov.vn 0986065923

17 Trần Thị Minh Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND Minhtt969@bacninh.gov.vn 0916987397

18 Hà Thị Giang Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND Gianght360@bacninh.gov.vn 0983456042

19 Phan Thùy Dung Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND Dungpt130@bacninh.gov.vn 0919156416

20 Phạm Thị Lệ Thuỷ Văn thư Văn phòng HĐND-UBND Thuyptl074@bacninh.gov.vn 0978030058

21 Nguyễn Văn Hùng Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND Hungnv048@bacninh.gov.vn 0915710885

22 Tống Đức Duy Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND Duytd483@bacninh.gov.vn 0989399219

23 Trần Thị Tuyển Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND Tuyentt638@bacninh.gov.vn 0347523775

24 Nguyễn Văn Mười Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND Muoinv369@bacninh.gov.vn 0988843109

25 Nguyễn Văn Túy Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND Tuynv609@bacninh.gov.vn 0987414343

26 Dương Thị Hương Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND Huong120@bacninh.gov.vn 0985465288

27 Trịnh Thị Phượng Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND Phuongtt970@bacninh.gov.vn 0983836518

28 Vi Thị Kim Tiến Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND Tienvtk815@bacninh.gov.vn 0978183026

29 Nguyễn Thị Phương Thảo Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND Thaontp518@bacninh.gov.vn 0982380299
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30 Đỗ Thị Hằng Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND Hangdt860@bacninh.gov.vn 0332644083

31 Nguyễn Văn Thân Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND Thannv916@bacninh.gov.vn 0982826237

32 Nguyễn Thị Diễm Hằng Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND Diemnt625@bacninh.gov.vn 0985154725

II PHÒNG VĂN HÓA – XÃ HỘI

1 Nguyễn Văn Phái Trưởng phòng Văn hóa-Xã hội Phainv380@bacninh.gov.vn 0915094388

2 Bùi Thị Kim Liên Phó trưởng phòng Văn hóa-Xã hội Lienbtk262@bacninh.gov.vn 0915061622

3 Nguyễn Thị Hoa Chuyên viên Văn hóa-Xã hội Hoant250@bacninh.gov.vn 0919673268

4 Nguyễn Thị Thu Trang Chuyên viên Văn hóa-Xã hội Trangntt757@bacninh.gov.vn 0973993636

5 Nguyễn Thị Hồng Ngọc Chuyên viên Văn hóa-Xã hội Ngocnth430@bacninh.gov.vn 0987915819

6 Nguyễn Thị Sớm Chuyên viên Văn hóa-Xã hội Somnt112@bacninh.gov.vn 0984238908

7 Thân Thị Mai Chuyên viên Văn hóa-Xã hội Maitt322@bacninh.gov.vn 0977809022

8 Trần Tuấn Anh Chuyên viên Văn hóa-Xã hội Anhtt654@bacninh.gov.vn 0919210297

9 Nguyễn Thị Mai Chuyên viên Văn hóa-Xã hội Maitt355@bacninh.gov.vn 0981524763

10 Nguyễn Quốc Minh Chuyên viên Văn hóa-Xã hội Minhnq857@bacninh.gov.vn 0972355937

11 Nguyễn Văn Hòa Chuyên viên Văn hóa-Xã hội Hoanv613@bacninh.gov.vn 0981682098

12 Thân Thị Thoan Thảo Chuyên viên Văn hóa-Xã hội Thaottt555@bacninh.gov.vn 0392825659

13 Nguyễn Thị Hà Chuyên viên Văn hóa-Xã hội Hant821@bacninh.gov.vn 0904137897

14 Nguyễn Thị Lan Anh Chuyên viên Văn hóa-Xã hội Anhhtl924@bacninh.gov.vn 0916851088

15 Nguyễn Quang Thịnh Chuyên viên Văn hóa-Xã hội Thinhnq188@bacninh.gov.vn 0915066072

16 Nguyễn Đình Thắng Chuyên viên Văn hóa-Xã hội Thangnd599@bacninh.gov.vn 0979855111

17 Trịnh Thị Thúy Nga Chuyên viên Văn hóa-Xã hội Ngattt250@bacninh.gov.vn 0966760909

18 Hà Hiền Nghi Chuyên viên Văn hóa-Xã hội Nghihh307@bacninh.gov.vn 0917425936

19 Tống Việt Hương Chuyên viên Văn hóa-Xã hội Huongtv104@bacninh.gov.vn 0969736986

20 Vũ Thị Lan Chuyên viên Văn hóa-Xã hội Lanvt707@bacninh.gov.vn 0385580308

21 Trần Thị Ngọc Hà Chuyên viên Văn hóa-Xã hội Hattn129@bacninh.gov.vn 0986998891

22 Đỗ Thị Vân Trang Chuyên viên Văn hóa-Xã hội Trangdtv643@bacninh.gov.vn 0912988922

23 Hà Thị Thanh Yến Chuyên viên Văn hóa-Xã hội Yenhtt471@bacninh.gov.vn 0985415829

24 Trần Thanh Nga Chuyên viên Văn hóa-Xã hội Ngatt557@bacninh.gov.vn 0989594222

25 Đàm Ngọc Tuân Chuyên viên Văn hóa-Xã hội Tuandn714@bacninh.gov.vn 0888902266
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III PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ

1  Nguyễn Văn Liệu Trưởng phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị Lieunv189@bacninh.gov.vn 0986273509

2 Triệu Tiến Đạt Phó Trưởng phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị Dattt385@bacninh.gov.vn 0967263651

3 Nguyễn Minh Phúc Chuyên viên Kinh tế, hạ tầng và đô thị Phucnm737@bacninh.gov.vn 0913583286

4 Nguyễn Thị Thuỳ Trang Chuyên viên Kinh tế, hạ tầng và đô thị Trangntt399@bacninh.gov.vn 0945509857

5 Nguyễn Tiến Định Chuyên viên Kinh tế, hạ tầng và đô thị Dinhnt399@bacninh.gov.vn 0988630580

6 Lê Thị Thắm Chuyên viên Kinh tế, hạ tầng và đô thị Thamlt620@bacninh.gov.vn 0948251185

7 Lê Văn Phương Chuyên viên Kinh tế, hạ tầng và đô thị Phuonglv734@bacninh.gov.vn 0978895354

8 Nguyễn Thị Hồng Vân Chuyên viên Kinh tế, hạ tầng và đô thị Vannth617@bacninh.gov.vn 0399 178 276

9 Hoàng Thị Tuyển Chuyên viên Kinh tế, hạ tầng và đô thị Tuyenht246@bacninh.gov.vn 0982826236

10 Phạm Minh Tùng Chuyên viên Kinh tế, hạ tầng và đô thị Tungpm623@bacninh.gov.vn 0911005123

11 Thân Thị Thoa Chuyên viên Kinh tế, hạ tầng và đô thị Thoatt056@bacninh.gov.vn 0858868879

12 Nguyễn Văn Tùng Chuyên viên Kinh tế, hạ tầng và đô thị Tungnv115@bacninh.gov.vn 0988752519

13 Trịnh Thị Minh Phương Chuyên viên Kinh tế, hạ tầng và đô thị Phuongttm993@bacninh.gov.vn 0945868556

14 Nguyễn Thị Như Quỳnh Chuyên viên Kinh tế, hạ tầng và đô thị Quynhntn258@bacninh.gov.vn 0972811451

15 Nguyễn Thị Lâm Quế Chuyên viên Kinh tế, hạ tầng và đô thị Quentl396@bacninh.gov.vn 0946508555

16 Hà Thị Giang Chuyên viên Kinh tế, hạ tầng và đô thị Gianght360@bacninh.gov.vn 0983456042

17 Dương Văn Ánh Chuyên viên Kinh tế, hạ tầng và đô thị Anhdv431@bacninh.gov.vn 0975080390

18 Vũ quang Huy Chuyên viên Kinh tế, hạ tầng và đô thị Huyvq610@bacninh.gov.vn 0913257405

19 Giáp Thị Hồng Hoa Chuyên viên Kinh tế, hạ tầng và đô thị Hoagth461@bacninh.gov.vn 0917708087

20 Hoàng Thị Luyến Chuyên viên Kinh tế, hạ tầng và đô thị Luyenht443@bacninh.gov.vn 0968541952

21 Nguyễn Văn Cương Chuyên viên Kinh tế, hạ tầng và đô thị Cuongnv956@bacninh.gov.vn 0915677459

22 Trịnh Thị Thanh Thủy Chuyên viên Kinh tế, hạ tầng và đô thị Thuyttt047@bacninh.gov.vn 0989479619

23 Nguyễn Thị Hoài Thu Chuyên viên Kinh tế, hạ tầng và đô thị Thunth047@bacninh.gov.vn 0915586316

24 Nguyễn Thị Mai Chuyên viên Kinh tế, hạ tầng và đô thị Maint588@bacninh.gov.vn 0945612156

25 Nguyễn Thị Mỵ Chuyên viên Kinh tế, hạ tầng và đô thị Mynt004@bacninh.gov.vn 0985480847

IV TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

1 Lương Văn Huy Phó GĐ Trung tâm PVHCC Huylv417@bacninh.gov.vn 0843566333

2 Giáp Thị Hà Linh Chuyên viên Trung tâm PVHCC Linhgth273@bacninh.gov.vn 0349543252

3 Nguyễn Thị Bích Liên chuyên viên Trung tâm PVHCC Lienntb958@bacninh.gov.vn 0386715623

4 Đào Mai Phương chuyên viên Trung tâm PVHCC Phuongdm247@bacninh.gov.vn 0913555875

5 Trần Quang Hưng Chuyên viên Trung tâm PVHCC Hungtq607@bacninh.gov.vn 0975845888

6 Nguyễn Thị Thanh Loan Chuyên viên Trung tâm PVHCC Loanntt007@bacninh.gov.vn 0976632525
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7 Trần Thị Hải Chuyên viên Trung tâm PVHCC Haitt711@bacninh.gov.vn 0973780252

8 Nguyễn Thị Phương Chuyên viên Trung tâm PVHCC Phuongnt936@bacninh.gov.vn 0985077816

9 Nguyễn Thị Thịnh Chuyên viên Trung tâm PVHCC Thinhnt822@bacninh.gov.vn 0915514308

10 Nguyễn Cao Đăng Chuyên viên Trung tâm PVHCC Dangnc673@bacninh.gov.vn 0978505212

11 Đỗ Thị Lưu Kế toán Trung tâm PVHCC  Luudt800@bacninh.gov.vn 0948196790


